
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC THUẾ T.PHỐ QUY NHƠN

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số …......../TB-CCTTP ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thuế TP. Quy
Nhơn) Đơn vị tính : đồng

ST
T Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ Kinh doanh

Tổng số thuế nợ
đến ngày
31/3/2024

Trong đó: Nợ
tiền SDĐ, tiền
thuê đất và các
khoản liên quan

đến đất

Số nợ trên 90
ngày

Tổng cộng 428.311.166.749 327.402.883.839 415.088.802.233

1 0102683813
Công ty Cổ phần Tập Đoàn
FLC

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark
Tower, đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ
Liêm

133.527.442.476 133.527.442.476 133.527.442.476

2 4100635120
Công ty TNHH MTV
Hong Yeung Việt Nam

Khu Kinh Tế Nhơn Hội, Xã Nhơn
Hội, TP. Quy Nhơn

86.075.294.146 86.075.294.146 86.075.294.146

3 4101447151
Công gty CP Bất động sản
Thành Châu

Lô 01 BT12 Dự án Laimian, Xã
Cát Chánh, Huyện Phù Cát, Bình
Định

33.279.995.684 33.279.995.684 33.279.995.684

4 4101553992
Công ty Cổ phần Thể thao
MERRYLAND Quy Nhơn
Bình Định

Số 236B Lê Hồng Phong, P. Trần
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

33.008.793.856 25.482.917.432

5 0305410561
Công ty Cổ phần Tập Đoàn
Hưng Thịnh

110-112 Đường Trần Quốc Toản,
P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

17.594.017.573 17.594.017.573

6 4100966549
Công ty TNHH Khoáng
sản Thủy Tiên

72A Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP.
Quy Nhơn

9.837.743.284 9.837.743.284 9.837.743.284

7 4101540383
Công ty Cổ phần Đầu tư
Kinh doanh Địa ốc Kim
Cúc

Khu Đô thị xanh Vũng Chua,
Quốc lộ 1 D, P. Ghềnh Ráng, TP.
Quy Nhơn

8.124.185.835 8.124.185.835 8.124.185.835

8 4101540376
Công ty Cổ phần Đầu tư
Kinh doanh Địa ốc BMC
Quy Nhơn

Khu Đô thị xanh Vũng Chua,
Quốc lộ 1 D, P. Ghềnh Ráng, TP.
Quy Nhơn

8.028.460.560 8.028.460.560 8.028.460.560

9 0305371707
Công ty Cổ phần Hưng
Thịnh INCONS

53 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị
Sáu, Quận 3, TP. HCM

6.772.452.542 4.749.439.312

10 4100258747
Công ty Cổ phần Xây dựng
47

Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây,
TP. Quy Nhơn

6.361.173.419 6.371.613.419 6.361.173.419

11 0314087266 Công ty TNHH LAIMIAN
36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến
Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

6.126.779.433 6.126.779.433

12 4101482452
Công ty TNHH Dịch vụ
Du lịch Quy Nhơn Palace

Số 02 đường Trường Chinh, P. Lý
Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn

5.643.479.916 5.643.479.916 5.643.479.916

13 4100477548
Ban Quản lý Cảng Cá Bình
Định

34A Trần Hưng Đạo(rẽvào),
Phường Hải Cảng, Thành phố Quy
Nhơn

5.502.213.651 5.502.213.651 5.502.213.651

14
5900189438-

004

Khách Sạn Bình Dương -
CN Công ty TNHH MTV -
Tổng Công ty 15

Số 493 đường An Dương Vương,
Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành
phố Quy Nhơn, Bình Định

5.314.812.396 5.314.812.396 5.314.812.396

15 4100267131
Công ty TNHH Đá Hoa
Cương

Thôn Ngọc Thạnh, Xã Phước An,
Huyện Tuy Phước, Bình Định

4.865.101.009 4.865.101.009 4.865.101.009

16 4100538984
Công ty TNHH TM Dịch
vụ Hoàng Minh

Số 345 Trần Hưng Đạo, P. Trần
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

4.216.320.473 4.213.320.473

17 4100266956
Công ty TNHH Xâu dựng
Văn Bình

Lô 17, đường Võ Duy Dương,
Cụm công nghiệp Quang Trung,
Phường Quang Trung, Thành phố
Quy Nhơn, Bình Định

4.052.538.532 3.242.392.108

18 4101599796
Công ty TNHH Sản xuất
TM Lâm Việt

Tổ 11, Khu vực 7, Phường Bùi Thị
Xuân, Thành phố Quy Nhơn

3.992.568.143 3.992.568.143
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19 4101500849
Công ty Cổ phần TM Tổng
hợp Gia Hưng Phát

Số 162/32/37 Đường Nguyễn Thái
Học, P. Lê Hồng Phong, TP. Quy
Nhơn

3.383.611.255 3.381.611.255

20 4100259081
Trung tâm Giống Cây
trồng Bình Định

Số 520 Hùng Vương, P. Nhơn
Phú, TP. Quy Nhơn

2.692.115.327 2.692.115.327 2.692.115.327

21 4100498474
Công ty TNHH TM & DV
Việt Pháp

Số 1006 Trần Hưng Đạo, Phường
Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn

2.070.850.140 2.066.850.140 2.066.850.140

22 4100259797
Công ty Cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Bình Định

Số 01 Đống Đa, P. Thị Nại, TP.
Quy Nhơn

1.971.942.510 1.971.942.510 1.971.942.510

23 0303102240
Công ty Cổ phần Đầu tư và
Xây dựng ONE TRUSS

Số 102 Đào Duy Anh, P. 09, Quận
Phú Nhuận, TP. HCM

1.968.199.481 1.968.199.481

24 4101318519
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Hậu Cần Cảng Biển Quy
Nhơn

Số 06 Phan Chu Trinh, P. Hải
Cảng, TP. Quy Nhơn

1.780.543.638 1.780.543.638 1.780.543.638

25 4100599514
Công ty TNHH Cổ phần
Khách sạn Hoàng Yến

Số 05 đường An Dương Vương,
Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành
phố Quy Nhơn, Bình Định

1.574.932.395 1.574.932.395 1.574.932.395

26 4100406917
Công ty TNHH Vận tải Ô
Tô Kim Liên

Số 115 đường Tây Sơn, Phường
Quang Trung, Thành phố Quy
Nhơn

1.537.570.523 1.537.570.523 1.537.570.523

27 4100717655
Công ty TNHH SX TM
Dịch vụ Tấn Lộc

Tổ 2, khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân,
TP. Quy Nhơn

1.513.802.359 349.558.257 1.513.802.359

28 4100267526
Hợp Tác Xã Vận tải cơ
giưới đường bộ 1/4 Quy
Nhơn

01 Phạm Hồng Thái, Phường Trần
Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn,
Bình Định

1.489.070.818 1.492.201.585 1.489.070.818

29 4101487281
Công ty Cổ phần XD TC
Bình Định

Số 03 đường Lê Lai, Phường Ngô
Mây, Thành phố Quy Nhơn

1.212.884.147 623.294.281 636.633.582

30 4100743006
Công ty TNHH Xây dựng
Mạnh Phước

Tổ 2, khu vực 1, Phường Nhơn
Bình, Thành phố Quy Nhơn

1.119.779.043 1.019.155.804

31 4100434583
Công ty TNHH XD Thuận
Nghĩa

Số 21 Bùi Hữu Nghĩa, Phường
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy
Nhơn

1.114.415.918 1.114.415.918 1.114.415.918

32 4100668158
Công ty Cổ phần Đầu tư và
Dịch vụ H.B.C

Khu đô thị xanh Vũng Chua, Quốc
lộ 1D, Phường Ghềnh Ráng,
Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

955.818.657 955.818.657 955.818.657

33 4100265871
Công ty TNHH MTV Bảo
Thắng - Bình Định

Số 52 đường Lê Duẩn, P. Lý
Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn

863.685.928 10.818.433 798.306.050

34 4100352757 DNTN Hoàng Đạt
Số 366 đường Bạch Đằng, P. Trần
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

862.810.137 Đang đối chiếu 860.810.137

35 4100703959
Công ty CP SX TM và
Đầu tư Nam Minh

Số 18 Tây Sơn, P. Quang Trung,
TP. Quy Nhơn

765.038.737 765.038.737 765.038.737

36 4101537567
Công ty TNHH Xây dựng
Tiến Long

Tổ 10, Khu vực 8, P. Nhơn Phú,
TP. Quy Nhơn

697.638.527 18.084.444 697.638.527

37 4100607684
Công ty TNHH Mai Linh
Bình Định

Số 35 đường Ỷ Lan, P. Thị Nại,
TP. Quy Nhơn

662.085.151 524.817.091

38 0700209462
Công ty TNHH Xây dựng
MỸ ĐÀ

Số 30, đường Lê Công Thanh,
Phường Trần Hưng Đạo, Thành
phố Phủ Lý, Hà Nam

620.748.853 597.929.566

39 4101460272 Công ty TNHH P.M.T
Số 04 đường Nguyễn Hữu Quang,
P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn

561.562.402 68.471.800 558.562.402

40 4100860013 Công ty TNHH A & B
72A Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP.
Quy Nhơn

550.537.631 339.449.428

ST
T Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ Kinh doanh

Tổng số thuế nợ
đến ngày
31/3/2024

Trong đó: Nợ
tiền SDĐ, tiền
thuê đất và các
khoản liên quan

đến đất

Số nợ trên 90
ngày
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41 0310545194
Công ty TNHH Đầu tư
Cường Thịnh - Diamond
Star

37/9 Phan Văn Hớn, phường Tân
Thới Nhất, Quận 12

533.581.350 533.581.350 533.581.350

42 4101420015
Công ty TNHH TM Tổng
hợp Đồng Tâm

Số 191 Ngô Mây, Phường Quang
Trung, Thành phố Quy Nhơn,
Bình Định

527.211.246 102.490.223 146.298.736

43 4100267413
Hợp Tác Xã Vận tải Ô Tô
Bình Minh

Tổ 3, Khu vực 6, P. Nhơn Phú,
TP. Quy Nhơn

458.233.800 203.356.794 458.233.800

44 0105167581
Công ty CỔ PHẦN Xây
dựng FLC FAROS

Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch
Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

441.174.988 196.704.002 441.174.988

45 4101566159
Công ty TNHH TM và
Xây dựng Tổng hợp Hưng
Thịnh

Tổ 5, khu vực 6, P. Nhơn Phú, TP.
Quy Nhơn

414.869.710 412.869.710

46 0312661051
Công ty Cổ phần TM Dịch
vụ Cao Nguyên Xanh
VINA

Số 132/2/9, Đường Cách Mạng
Tháng 8, Khu phố Chánh Lộc 2, P.
Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu
Một

397.567.915 397.567.915

47 4100816656
Công ty TNHH MTV Tân
Thành Đạt

Tổ 10 KV 6, P. Trần Quang Diệu,
TP. Quy Nhơn

396.189.706 365.267.601

48 4101067826
Công ty TNHH H A B I C
O

Số 328 đường Âu Cơ, P. Bùi Thị
Xuân, TP. Quy Nhơn

388.042.424 318.493.905 388.042.424

49 4101394485
'Công ty TNHH Thương
mại Nhơn Thọ

Số 98 đường Lê Hồng Phong, TP.
Quy Nhơn

379.848.061 379.848.061

50 4101520838
Công ty TNHH In Bao bì
Đại Thành Đạt

1029/43/10 Trần Hưng Đạo, P.
Đống Đa, TP. Quy Nhơn

376.477.810 374.477.810

51 4101405313
Công ty TNHH TM &
XNK Chấn Thành

Số 17 đường Lê Hồng Phong, P.
Trần Phú, TP. Quy Nhơn

375.666.435 338.203.105 338.203.105

52 4101443453
Công ty TNHH Kỹ Thuật
Xây lắp Hà Dung

Số 18 Tháp Đôi, TP. Quy Nhơn 352.071.957 69.593.655

53 4101536394
Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ TH

43A Đống Đa, TP. Quy Nhơn 338.541.455 338.541.455

54 4100879751
'Công ty TNHH Gỗ Thành
Đạt

Số 982 đường Hùng Vương, TP.
Quy Nhơn

308.983.142 308.983.142

55 4101539853
Công ty TNHH Kinh
doanh TM Hưng Thành
Phát

OTM 3-3; OTM 3-4; OTM 3-5,
khu đô thị mới Long Vân, Phường
Trần Quang Diệu, Thành phố Quy
Nhơn

288.857.333 286.857.333

56 4101474412
Công ty TNHH Lê Gia
Quy Nhơn

Số 69 Nguyễn Thị Minh Khai, P.
Ngô Mây, TP. Quy Nhơn

286.833.017 285.801.217

57 4101549178
Công ty TNHH Dịch vụ
Ống Gió Quy Nhơn

Tổ 2, Khu Vực 2, P. Nhơn Phú,
TP. Quy Nhơn

284.016.442 284.016.442

58 4101527262
Công ty TNHH TM
Phượng Hoàng

Số 79 Bùi Xuân Phái, P. Trần
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

261.512.527 261.512.527

59 4101601484
Công ty TNHH Xây dựng
và Vận tải Cơ Giới Duy
Anh

Tổ 46, Khu vực 9, TP. Quy Nhơn 253.044.951 251.044.951

60 4100658368
Công ty TNHH Kiến Việt
Thành

49 Lý Văn Bưu, Phường Đống Đa,
Thành phố Quy Nhơn

249.945.202 249.945.202

61 4101558912
Công ty TNHH TM Dịch
vụ & Xây dựng Kiến Hưng

70 Văn Tiến Dũng, P. Trần Quang
Diệu, TP. Quy Nhơn

246.690.647 246.690.647

62 4101622068
Công ty Cổ Phần Xây Lắp
Điện PSG

32/24 đường Xuân Thuỷ, TP. Quy
Nhơn

243.877.685 52.981.364

63 4101562549
Công ty TNHH Đá Hoa
Cương Sinh Viên

Số 237/21 đường Thanh Niên, P.
Quang Trung, TP. Quy Nhơn

240.913.494 225.800.132

ST
T Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ Kinh doanh

Tổng số thuế nợ
đến ngày
31/3/2024

Trong đó: Nợ
tiền SDĐ, tiền
thuê đất và các
khoản liên quan

đến đất

Số nợ trên 90
ngày
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64 0302677849
Công ty TNHH Đầu tư
Phát Triển Kỹ Thuật Đông
Nam

158 Đường số 3, Khu Trung Sơn,
Xã Bình Hưng, huyện Bình
Chánh, TP. HCM

230.809.809 230.809.809 230.809.809

65 4101610866
Công ty TNHH Xây dựng
Tổng hợp Ngân Thịnh

Tổ 6, Khu phố 5, TP. Quy Nhơn 225.988.142 148.000.000

66 4100400633
Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp
II Nhơn Bình

Khu vực 6, P. Nhơn Bình, TP.
Quy Nhơn

222.979.531 222.962.806 222.979.531

67 4101627605
Công ty TNHH Hoàng
Phúc Bình Định

35 Đào Duy Anh, TP. Quy Nhơn 215.165.359 215.165.359

68 4100430469
Doanh Nghiệp Tư Nhân
Khách Sạn Lạc Hồng

Đường Hùng Vương, Tổ 7, KV 9,
TP. Quy Nhơn

214.734.266 229.569.720 214.734.266

69 4101539010
Công ty TNHH Quỳnh
Xanh

Tổ 2, KV 7, P. Nhơn Phú, TP.
Quy Nhơn

208.038.505 133.658.932

70 4101481113
Công ty TNHH Thương
mại và Du lịch Quốc Tế
Lycafe Tourist

Số 293 đường Tố Hữu, TP. Quy
Nhơn

203.458.380 201.458.380

71 4101553512
Công ty TNHH Xd Th
Tiến Phong

Số 292 đường Tố Hữu, TP. Quy
Nhơn

203.133.122 201.133.122

72 4100267741 Công ty TNHH Hồng Phúc
Số 240 đường Quang Trung,
Huyện Phù Cát

200.528.375 200.528.375

73 4101525233
Công ty TNHH Vận tải và
Logistics Nguyễn Hoàng

Số 10/5 đường Lê Thánh Tôn, TP.
Quy Nhơn

194.699.455 175.291.668

74 4101476716
Công ty TNHH Kỹ thuật
Hoàng Kim

Số 44 đường Tú Mỡ, TP. Quy
Nhơn

178.875.511 178.875.511

75 4101415826
Công ty Cổ Phần Đầu tư
Thanh Linh Quy Nhơn

Lầu 1 Khách sạn Thanh Linh, 148
Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn

168.441.915 168.441.915 168.441.915

76 4101470922
Công ty TNHH SX TM
May VN

Tổ 22, KV 4, P. Đống Đa, TP.
Quy Nhơn

166.199.193 164.199.193

77 4101555767
Công ty Cổ Phần Xây Lắp
Kiểu Việt

Lô 01 Võ Duy Dương, TP. Quy
Nhơn

165.829.040 154.237.267

78 4101432035
Công ty TNHH Xây dựng
Chính Đức

Tổ 5, khu vực 1, đường Hùng
Vương, TP. Quy Nhơn

164.899.195 123.164.098

79 4101468916 Công ty TNHH L2D
Số 246/16 đường Nguyễn Thị
Minh Khai, TP. Quy Nhơn

160.176.753 158.176.753

80 4101511689
Công ty TNHH Xây dựng
ORI

36 Nguyễn Du, Phường Lê Lợi,
Thành phố Quy Nhơn

159.759.611 130.762.921

81 4101528442
Công ty TNHH Đầu tư và
Xây dựng Khang Vũ

Số 03/41 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 156.339.123 50.481.880

82 4100703236
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Giang Đạt
Thành

Tổ 10, khu vực 7, TP. Quy Nhơn 154.267.273 151.224.817

83 4101315765
Công ty TNHH Dịch vụ
SX và TM Việt Hàn

Tổ 11, khu vực 2, P. Nhơn Bình,
TP. Quy Nhơn

151.003.947 149.003.947

84 4100693926
Công ty TNHH Xây dựng
và Tư vấn Tấn Phát

15/19 Nguyễn Thái Học, TP. Quy
Nhơn

149.861.354 72.828.367

85 4101582390
Công ty TNHH Dịch Vụ
Thương mại Vạn Lộc

Số 243/14 Tây Sơn, TP. Quy
Nhơn

149.827.709 88.207.889

86 4100740446
Nhà Văn Hoá Lao Động
Tỉnh Bình Định

86 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn 149.223.189 149.223.189 149.223.189

87 4100401806
Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp
Trần Quang Diệu

327 Lạc Long Quân, Phường Trần
Quang Diệu, Thành phố Quy
Nhơn

143.365.875 143.348.485 143.365.875

88 4101574625
Công ty TNHH Đầu tư
Nam Thành Xuân Hiếu

Số 827 đường Hùng Vương, TP.
Quy Nhơn

142.837.283 142.837.283 142.837.283

ST
T Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ Kinh doanh

Tổng số thuế nợ
đến ngày
31/3/2024
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89 4100774597
'Công ty TNHH Cơ khí
Đông Hải

Lô 2, Cụm Công Nghiệp Quang
Trung, TP. Quy Nhơn

136.872.403 17.661.343 72.850.078

90 4100523265 DNTN TM Hoàng Việt
Số 56, Đường Nguyễn Công Trứ,
P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn

136.534.449 134.534.449

91 4101344999
Công ty TNHH SX TM
Dịch vụ Đông Hoan

Tổ 7, khu vực 5, P. Trần Quang
Diệu, TP. Quy Nhơn

130.365.446 130.365.446

92 4100575344
Công ty TNHH Sao Mai
Đất Việt

Số 35 Trần Văn Kỷ, P. Quang
Trung, TP. Quy Nhơn

128.960.361 50.589.354

93 4100259733
Trung Tâm Văn Hoá tỉnh
Bình Định

02 Phan Đình Phùng, , Thành phố
Quy Nhơn

128.937.662 128.937.662 128.937.662

94 4100458898
Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp Đức Minh

Lô D13 và một phần Lô E2 Khu
CN Phú Tài, TP. Quy Nhơn

127.814.276 127.814.276

95 4101490005
Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển An Thành

Tổ 7, Khu vực 6, TP. Quy Nhơn 126.837.991 126.837.991 126.837.991

96 4101611080
Công ty TNHH Tổ Chức
Sự Kiện Tiên Phong

Số 51 Tôn Thất Thiệp, TP. Quy
Nhơn

126.445.266 124.445.266

97 4101435854
Công ty TNHH MTV Tín
Phú

Đường Mai Dương, Tổ 43, KV5,
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn

124.496.830 122.496.830

98 4101541002 Công ty TNHH Tấn Của
Tổ 4, khu vực 4, P. Nhơn Phú, TP.
Quy Nhơn

118.635.285 118.633.485

99 4100511157
Công ty Cổ phần VRG Đá
Bình Định

753 Âu Cơ, khu vực 7, TP. Quy
Nhơn

118.370.772 118.370.772 118.370.772

100 0314571170
Công ty TNHH Tâm Phát
Gia

328-330 Phan Xích Long, Phường
07, Quận Phú Nhuận

117.006.545 117.006.545 117.006.545

101 4101530145
Công ty TNHH DV Tổng
hợp Linh Đan

1419 Hùng Vương, Phường Trần
Quang Diệu, Thành phố Quy
Nhơn

113.420.587 60.928.999

102 4100696846
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Hoàng Dung

Số 166, đường Phan Bội Châu,
TP. Quy Nhơn

113.324.454 113.324.454

103 6000442866
Công ty CP Xây dựng
Điện VNECO 8

Số 10 đường Đào Duy Từ, P.
Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột

107.932.420 107.932.420

104 4100475974
Công ty TNHH SX - TM
Bảo Hoàng

Số 524 đường Nguyễn Thái Học,
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn

106.673.454 104.673.454

105 4101467133
Công ty TNHH Điêu khắc
Vân Sơn

Tổ 1, khu vực 2, TP. Quy Nhơn 104.809.465 83.952.050

106 4101492926
Công ty TNHH VISUAL
ART

số 70/2 Võ Mười, TP. Quy Nhơn 102.541.067 100.541.067

107 4100619369
Công ty TNHH Phòng
cháy chữa cháy Quang Tú

51 Hoàng Quốc Việt, TP. Quy
Nhơn

100.043.774 100.043.774

108 4101528153
Công ty TNHH Kỹ Thuật
PKS Miền Trung

577 Trần Hưng Đạo, Phường Lê
Hồng Phong, Thành phố Quy
Nhơn

99.103.028 97.103.028

109 4101187150
Doanh Nghiệp Tn Cây
Xanh Trang Trí Sơn Hà
Việt Nam

Tổ 2, khu vực 7, P. Nhơn Phú, TP.
Quy Nhơn

91.681.836 89.681.836

110 4101584503
Công ty TNHH Khách Sạn
Quy Nhơn

Số 08 - 10 Nguyễn Huệ, TP. Quy
Nhơn

90.000.000 90.000.000

111 4101432500
Công ty TNHH SX TM
Yên Nhật Phú

Đường Trần Thị Liên, tổ 5, khu
vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy
Nhơn

89.920.011 60.937.115

112 4101584006
Công ty TNHH Dịch vụ
Vận tải TM Thành Phát

Lô số 10 Nguyễn Quãng, P. Đống
Đa, TP. Quy Nhơn

85.821.940 71.141.863

113 4101529615 Công ty TNHH Uyên Hà
Số 1139 đường Trần hưng Đạo, P.
Đống Đa, TP. Quy Nhơn

82.968.943 82.968.943
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114 4100344347
Công ty Cổ phần Hàng Hải
Bình Định

Số 78 Trần Hưng Đạo, P. Hải
Cảng, TP. Quy Nhơn

81.292.937 81.292.937 81.292.937

115 4100804442
Công ty TNHH Thiết Bị -
DV - TM - XD Hưng Phú

Lô 11 đường Tố Hữu, Bắc sông
Hà Thanh, Phường Đống Đa,
Thành phố Quy Nhơn

80.532.389 80.532.389

116 0305001343
Công ty CỔ PHẦN KỸ
THUẬT Xây dựng PHÚ
MỸ

613 Nguyễn Kiệm,Quận Phú
Nhuận

79.413.173 79.413.173

117 4101556753
Công ty TNHH Điện Lạnh
KTC

Số 200 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 76.782.278 76.782.278

118 4101507393
Công ty Cổ phần Dịch vụ
giải trí Hưng Thịnh Quy
Nhơn

Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh,
Đường Chế Lan Viên, Khu vực 3,
TP. Quy Nhơn

73.207.368 73.207.368 73.207.368

119 4101201493
'Công ty TNHH MTV Vận
tải Thương mại Toàn Tâm

Tổ 2, khu vực 8, TP. Quy Nhơn 69.004.492 67.004.492

120 4100259250
Công ty cổ phần Xây dựng
Thủy Lợi Bình Định

Số 49-51 đường Lê Lợi, TP. Quy
Nhơn

62.978.779 62.978.779 62.978.779

121 4101577778
Công ty TNHH Cơ Khí
Xây dựng Tân Đại Phúc

Số 608 đường Bạch Đằng, TP.
Quy Nhơn

55.492.413 53.492.413

122 6101166683
Công ty Cổ Phần Xuất
Khẩu Trung Hưng Kon
Tum

364/113/3A  Tổ 8, Khu phố 2,
Đường Tô Ký,Quận 12

54.329.122 54.329.122 54.329.122

123 4101545751
Công ty TNHH Đá Granite
Sơn Hà

Lô B45-B46 đường số 16, Khu
công nghiệp Phú Tài, TP. Quy
Nhơn

51.005.816 50.239.713 50.983.016

Người lập CHI CỤC TRƯỞNG

Huỳnh Đăng Khoa Nguyễn Quốc Tuấn
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